
Stt Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Bán trú Ghi chú

101 Nguyễn Phúc Tâm An 18/12/2012 x Kinh x

102 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 21/12/2012 x kinh x

103 Nguyễn Phương Anh 10/03/2012 x Kinh x

104 Phạm Bảo Quỳnh Anh 14/02/2012 x Kinh x

105 Vũ Dương Như Anh 21/10/2012 x Kinh x

106 Lê Kiều Anh 16/1/2012 x Kinh x

107 Lê Tuấn Anh 04/6/2012 Kinh x

108 Đào ngọc Khánh Băng 11/8/2012 x Kinh x

109 Lê Đức Bảo 30/12/2012 Kinh x

110 Hoàng Thành Bảo 26/3/1012 Kinh x

111 Nguỵ Gia Bảo 02/05/2012 Kinh x

112 Huỳnh Gia Bảo 11/6/2012 Kinh x

113 Trần Thanh Bảo 04/10/2012 Kinh x

114 Hoàng Gia Nguyên Bình 13/9/2012 Kinh x

115 Đỗ Trịnh Bảo Châu 10/10/2012 x Kinh x

116 Huỳnh Ngọc Quế Chi 25/7/2012 x Kinh x

117 Lê Nguyễn Thành Chương 02/08/2012 Kinh x

118 Nguyễn Hà Hải Đăng 15/06/2012 Kinh x

119 Lý Trần Linh Giang 10/4/2012 x Kinh x

120 Nguyễn Bảo Hân 26/11/2012 x Kinh x

121 Bùi Anh Khôi 21/06/2012 Kinh x

122 Ngô Anh Kiệt 24/05/2012 Kinh x

123 Lê Nguyên Bảo Kim 25/4/2012 x Kinh x

124 Trần Gia Lạc 22/01/2012 Kinh x

125 A Phúc Lâm 26/11/2012 Kinh x

126 Vũ Ngọc Gia Linh 22/09/2011 x Kinh x

127 Trần Khánh Linh 17/1/2012 x Kinh x

128 Nguyễn Tiến Long 13/7/2012 Kinh x

129 Huỳnh Huy Long '17/3/2012 Kinh x

130 Phùng Quang Minh 6/11/2012 Kinh x

131 Nguyễn Hoàng Minh 18/9/2012 Kinh x

132 Nguyễn Hoàng Nam 25/10/2012 Kinh x

133 Lương Kim Ngân 15/12/2012 x Kinh x

134 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 31/10/2012 x Kinh x

135 Lê Khải Nguyên 22/10/2012 Kinh x

136 Đặng Thiện Nhân 28/7/2012 Kinh x

137 Hoàng Thị Bảo Nhi 03/04/2012 x Kinh x

138 Đinh Thị Ngọc Nhi 11/03/2012 x Kinh x

139 Phạm Hồng Phúc 11/09/2012 x kinh x

140 Nguyễn Đặng Minh Phương 16/3/2012 Kinh x

141 Vũ Minh Quân 2/8/2012 Kinh x

142 Nguyễn Tấn Tài 16/11/2012 Kinh x

143 Lê Nguyễn Thanh Tâm 05/05/2012 x Kinh x

144 Nguyễn Huỳnh Minh Thảo 19/4/2012 x Kinh x

145 Phạm Hải Thiên 12/11/2012 Kinh x

146 Phạm Ngọc Thịnh 07/05/2012 Kinh x

147 Tống Thị Kiều Trinh 06/01/2012 x Kinh x

148 Nguyễn Ngọc Cát Tường 18/11/2012 x kinh x

149 Nguyễn Hà Ngọc Vân 07/09/2012 x Kinh x

150 Đặng Ngọc NHư Ý 13/4/2012 x Kinh x
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